Lĩnh vực 5
ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI
(Ban hành kèm theo Nghị định số:          /NĐ-CP ngày   tháng   năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh…..)
Mục 1. Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh giống vật nuôi

Mục 1. Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh giống vật nuôi

Điều 1. Điều kiện đối với cơ sở nuôi lợn đực giống để thụ tinh nhân tạo
Cơ sở nuôi lợn đực giống để sản xuất tinh sử dụng cho thụ tinh nhân tạo phải bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a, b, c, đ và e khoản 1 Điều 19 của Pháp lệnh giống vật nuôi, đồng thời phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
1. Chuồng trại phải bảo đảm vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về thú y và pháp luật về bảo vệ môi trường. Diện tích chuồng nuôi tối thiểu 5 m2/con đối với lợn nội và 6 m2/con đối với lợn ngoại.
2. Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật có trình độ từ trung cấp chăn nuôi thú y  trở lên và được đào tạo, cấp chứng chỉ về kỹ thuật khai thác, pha chế, bảo quản và vận chuyển tinh dịch.

3. Có đủ trang thiết bị và vật tư chuyên ngành được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này.

4.Có tối thiểu 04 con lợn đực giống trong một trạm thụ tinh nhân tạo và trong một trang trại phải phù hợp với quy mô đàn nuôi.
Điều 2. Điều kiện đối với cơ sở nuôi bò đực giống để sản xuất tinh đông lạnh, tinh lỏng sử dụng cho phối giống nhân tạo và phối giống trực tiếp

Cơ sở nuôi bò đực giống để sản xuất tinh đông lạnh, tinh lỏng sử dụng cho thụ tinh nhân tạo và phối giống trực tiếp phải bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a, b, c, đ và e khoản 1 Điều 19 và khoản 1, Điều 20 của Pháp lệnh giống vật nuôi, đồng thời phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
1. Chuồng trại phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về thú y và pháp luật về bảo vệ môi trường. Diện tích chuồng nuôi tối thiểu 10 m2/con và sân chơi 15-20 m2/con.
2. Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật có trình độ từ Đại học chăn nuôi thú y trở lên và được đào tạo, cấp chứng chỉ về kỹ thuật khai thác, pha chế, sản xuất và bảo quản tinh đông lạnh.
3. Có đủ trang thiết bị và vật tư chuyên ngành phục vụ cho kiểm tra, đánh giá chất lượng tinh, pha chế và bảo quản tinh???.
4. Có tối thiểu 03 con bò đực giống để sản xuất tinh lỏng; 05 con bò đực giống để sản xuất tinh đông lạnh.
Điều 3. Điều kiện đối với cơ sở nuôi trâu đực giống để sản xuất tinh đông lạnh, tinh lỏng

Cơ sở nuôi trâu đực giống để sản xuất tinh đông lạnh, tinh lỏng phải bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a, b, c, đ và e khoản 1 Điều 19 và khoản 1 Điều 20 của Pháp lệnh giống vật nuôi, đồng thời phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
1. Chuồng trại phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về thú y và pháp luật về bảo vệ môi trường. Diện tích chuồng nuôi tối thiểu 6m2/con (không bao gồm diện tích máng ăn, máng uống) và sân chơi 10 – 15m2/con.
2. Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật có trình độ từ Đại học chuyên ngành chăn nuôi thú y trở lên và được đào tạo, cấp chứng chỉ về kỹ thuật khai thác, pha chế, sản xuất và bảo quản tinh đông lạnh do cơ quan có thẩm quyền cấp.
3. Có đủ trang thiết bị và vật tư chuyên ngành phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá chất lượng tinh, pha chế và bảo quản tinh ???.
4. Có tối thiểu 03 con trâu đực giống làm việc cho một giống để sản xuất tinh đông lạnh, tinh lỏng.
Điều 4. Điều kiện đối với cơ sở nuôi dê đực giống để sản xuất tinh đông lạnh, tinh lỏng

Cơ sở nuôi dê đực giống để sản xuất tinh đông lạnh, tinh lỏng phải bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a, b, c, đ và e khoản 1 Điều 19 và khoản 1 Điều 20 của Pháp lệnh giống vật nuôi, đồng thời phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Chuồng trại phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về thú y và pháp luật về bảo vệ môi trường. Diện tích chuồng nuôi tối thiểu 2,5m2/con (không bao gồm diện tích máng ăn, máng uống) và sân chơi không dưới 5m2/con.
2. Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật được đào tạo, cấp chứng chỉ về kỹ thuật khai thác, pha chế, sản xuất và bảo quản tinh đông lạnh do cơ quan có thẩm quyền cấp.

3. Có đủ trang thiết bị và vật tư chuyên ngành phục vụ cho việc khai thác, kiểm tra, đánh giá chất lượng tinh, pha chế, sản xuất và bảo quản tinh???.
4. Có tối thiểu 03 con dê đực giống làm việc cho một giống để sản xuất tinh đông lanh, tinh lỏng.



Điều 5. Điều kiện đối với cơ sở ấp trứng gia cầm giống
1. Có đăng ký kinh doanh;
2. Số lượng trứng ấp tối thiểu là 2.000 trứng/mẻ ấp;
3.  Địa điểm:
a) Phù hợp với quy hoạch của địa phương;

b) Cách xa trường học, bệnh viện, chợ, công sở, khu dân cư tối thiểu 100 m và có tường bao quanh khu vực ấp trứng; nằm ngoài nội thành, nội thị;
c) Có nơi để xử lý gia cầm con chết, trứng hỏng, vỏ trứng và các chất thải khác.
Mục 2. Điều kiện đối với cơ sở chăn nuôi thủy cầm, gia cầm chạy đồng tập trung



Điều 6. Điều kiện đối với cơ sở chăn nuôi thủy cầm tập trung (không bao gồm gia cầm chạy đồng, gia cầm thời vụ)
1. Có đăng ký kinh doanh;
2. Phải khai báo chăn nuôi thuỷ cầm

a) Cơ sở chăn nuôi thuỷ cầm phải khai báo với cơ quan thú y cấp huyện  để được giám sát về dịch tễ và điều kiện vệ sinh thú y, phòng chống dịch bệnh;
b) Nội dung khai báo gồm: Tên chủ cơ sở chăn nuôi thuỷ cầm, địa chỉ cơ sở chăn nuôi thuỷ cầm, quy mô chăn nuôi thuỷ cầm, loại thuỷ cầm (vịt đẻ, vịt thịt, ngan…), phương thức nuôi (nuôi trong nông hộ, trang trại, công nghiệp, …).
3. Địa điểm chăn nuôi thuỷ cầm

a) Phù hợp với quy hoạch của địa phương;

b) Cơ sở chăn nuôi thuỷ cầm, không phân biệt quy mô đều phải nằm ngoài khu vực nội thành, nội thị, khu dân cư ???; 
c) Phải cách xa trường học, bệnh viện, chợ, công sở, khu dân cư, khu công cộng khác tối thiểu 100m và có tường hoặc rào bao quanh khu vực chăn nuôi.
Điều 7. Điều kiện đối với cơ sở chăn nuôi gia cầm chạy đồng (bao gồm gia cầm thời vụ)
1. Chủ nuôi gia cầm chạy đồng khai báo với Ủy ban nhân dân xã nơi đàn gia cầm được nuôi theo mẫu Sổ nuôi gia cầm chạy đồng do Ủy ban nhân dân xã cấp và ký xác nhận; gia cầm chạy đồng khi chạy sang xã khác trong cùng huyện, chủ nuôi không phải khai báo với Ủy ban nhân dân xã đến, nhưng khi di chuyển đàn gia cầm đến huyện mới, chủ nuôi phải xuất trình Sổ đăng ký chăn nuôi gia cầm chạy đồng với Ủy ban nhân dân xã nơi đến để được xác nhận.

 Trong sổ nuôi gia cầm chạy đồng, ngày tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm phải có xác nhận của thú y xã hoặc Ủy ban nhân dân xã nơi chưa có thú y xã;
2. Mẫu sổ đăng ký chăn nuôi gia cầm chạy đồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.
Điều 8. Thủ tục cấp sổ nuôi gia cầm chạy đồng

1. Cá nhân, hộ gia đình chăn nuôi gia cầm chạy đồng phải gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký cấp Sổ đăng ký chăn nuôi gia cầm chạy đồng tới Ủy ban nhân dân cấp xã. 
2. Hồ sơ phải nộp: Đơn đăng ký cấp Sổ đăng ký chăn nuôi gia cầm chạy đồng (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định này)

Hồ sơ xuất trình: Chứng minh thư nhân dân hoặc Sổ hộ khẩu gia đình.

Thời gian giải quyết hồ sơ: trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn đăng ký của cá nhân, hộ gia đình.
Mục 3. Điều kiện đối với cơ sở nuôi chim yến tập trung

Điều 9. Vị trí xây dựng mới nhà nuôi chim yến
Nhà nuôi yến tách biệt với nhà ở của người và cách xa trường học, bệnh viện và các khu công cộng khác tối thiểu 100 m. 

Điều 10. Cường độ âm thanh dẫn dụ chim yến

Cường độ âm thanh không vượt quá 70 Đề xi ben A trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 20 giờ; không được sử dụng âm thanh trong thời gian từ 20 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. 

Điều 11. Vệ sinh thú y tại cơ sở nuôi chim yến  

1. Cơ sở nuôi chim yến phải có trang phục bảo hộ lao động như quần áo, giày, ủng, khẩu trang cho người làm và khách thăm quan tại cơ sở. 

2. Chủ cơ sở nuôi chim yến phải xây dựng quy trình kỹ thuật vệ sinh, khử trùng  cho cơ sở. 
Điều 12. Khai thác, sơ chế tổ yến  

1. Chủ cơ sở nuôi chim yến phải có quy trình kỹ thuật khai thác, sơ chế tổ yến.

2. Vị trí khu vực sơ chế, bảo quản tổ yến phải cao ráo, sạch sẽ, cách biệt nhà nuôi yến và nơi có nguy cơ ô nhiễm môi trường, dịch bệnh.  
Điều 13. Ấp nở và nuôi dưỡng nhân tạo chim yến

Cơ sở ấp nở và nuôi dưỡng nhân tạo chim yến phải đáp ứng các điều kiện của cơ sở nuôi chim yến thông thường; phải có quy trình kỹ thuật về ấp nở, nuôi nhân tạo chim yến và thực hiện đúng quy trình.
Điều 14. Nhập khẩu trứng chim yến giống

1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu trứng chim yến giống phải được đồng ý bằng văn bản của Cục Chăn nuôi. 

2. Thành phần hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu trứng chim yến giống:

a) Đơn đăng ký nhập khẩu trứng chim yến giống (theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định này); 

b) Hồ sơ về loài (giống); hợp đồng giao kết thương mại liên quan đến xuất, nhập khẩu trứng chim yến; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư (đối với tổ chức, doanh nghiệp); chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực (đối với cá nhân).

Hồ sơ là bản chính hoặc bản sao có chứng thực kèm theo văn bản dịch ra tiếng Việt (trường hợp là tài liệu tiếng nước ngoài) có xác nhận của đơn vị nhập khẩu. Trong trường hợp nộp trực tiếp, hồ sơ là bản sao chụp đồng thời phải xuất trình bản chính để đối chiếu.
3. Trình tự, thủ tục cấp phép nhập khẩu trứng chim yến giống:

a) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu trứng chim yến giống lập 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Cục Chăn nuôi;

b) Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký nhập khẩu trứng chim yến giống, Cục Chăn nuôi có trách nhiệm kiểm tra thành phần hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký những thành phần hồ sơ chưa đạt yêu cầu để bổ sung, hoàn thiện;

c) Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Chăn nuôi có trách nhiệm thẩm định nội dung hồ sơ và ban hành văn bản đồng ý cho nhập khẩu trứng chim yến giống. Trường hợp không đồng ý cho nhập khẩu, Cục Chăn nuôi phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

d) Thời hạn hiệu lực của văn bản đồng ý: Văn bản đồng ý có hiệu lực 01 (một) năm kể từ ngày cấp.

4. Nơi tiếp nhận hồ sơ: 

Bộ phận “một cửa” Văn phòng Cục Chăn nuôi 

- Địa chỉ: số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội 

- Điện thoại: 0437.345.443; FAX: 0437.345.444

- Email: cn@mard.gov.vn
Phụ lục 1: 
YÊU CẦU VỀ THIÊT BỊ VÀ DỤNG CỤ SẢN XUẤT TINH DỊCH TRONG TRẠM THỤ TINH NHÂN TẠO LỢN

(Ban hành kèm theo Nghị định số…../2016/NĐ-CP ngày tháng  năm 2016 của Chính phủ...........................)

	STT  
	Tên thiết bị, dụng cụ 
	Đơn vị tính   
	Số lượng đối với quy mô 

	
	
	
	4 - 30 lợn đực giống 
	31 - 50 lợn đực giống 
	51 - 100 lợn đực giống 

	 
	Dụng cụ lấy tinh 
	 
	 
	 
	 

	1 
	Giá nhảy cho lợn đực 
	Chiếc 
	1 - 2 
	2 - 3 
	3 – 5 

	2 
	Cốc hứng tinh 
	Chiếc 
	5 - 30 
	30 - 50 
	50 - 100 

	3 
	Khăn lọc tinh 
	Chiếc 
	5 - 30 
	30 - 50 
	50 - 100 

	4 
	Khăn sạch 
	Chiếc 
	5 - 30 
	30 - 50 
	50 - 100 

	5 
	Găng tay cao su 
	Đôi 
	5 - 30 
	30 - 50 
	50 - 100 

	6 
	Thảm cao su 
	Chiếc 
	2 - 5 
	5 - 10 
	7 - 15 

	 
	Dụng cụ kiểm tra, đánh giá, pha loãng tinh dịch 
	 
	 
	 
	 

	1 
	Kính hiển vi 
	Chiếc 
	1 - 2 
	3 - 5 
	5 - 6 

	2 
	Lamen 
	Chiếc 
	300 - 500 
	500 - 1000 
	1000 - 2000 

	3 
	Phiến kính 
	Chiếc 
	300 - 500 
	500 - 1000 
	1000 - 2000 

	4 

5 
	Buồng đếm (hồng cầu, bạch cầu) 

Máy đo pH (pH metter) 
	Chiếc 

Chiếc 
	2 

1 
	5 - 10 

2 - 3 
	20 - 50 

3 – 5 

	6 
	Cốc đong các loại 
	Chiếc 
	5 - 10 
	10 - 20 
	50 - 80 

	7 
	Bình tam giác 
	Chiếc 
	5 - 10 
	10 - 20 
	50 - 80 

	8 
	ống hút (pipet) các loại 
	Chiếc 
	5 - 10 
	10 - 20 
	50 - 80 

	9 
	Đũa thủy tinh 
	Chiếc 
	5 - 10 
	10 - 20 
	50 - 80 

	10 
	Giấy lọc 
	Gói 
	10 - 50 
	30 - 50 
	70 - 100 

	11 
	Giấy quỳ tím 
	Gói 
	10 - 50 
	30 - 50 
	70 - 100 

	12 
	Cân điện tử 
	Chiếc 
	1 
	1 - 2 
	2 - 3 

	13 
	Giá để ống nghiệm 
	Chiếc 
	1 
	5 
	10 

	14 
	ống nghiệm 
	Chiếc 
	100 - 300 
	500 - 700 
	1000 - 1500 

	15 
	Máy khuấy từ tự làm nóng môi trường pha chế tinh. 
	Chiếc 
	1 
	1 - 2 
	3 - 5 

	16 
	Máy chưng cất n​ớc 2 lần công suất 3-4 lít/giờ. 
	Chiếc 
	1 
	1 - 2 
	3 - 5 

	17 
	Máy xác định tinh trùng quang phổ. 
	Chiếc 
	1 
	1 - 2 
	3 - 5 

	 
	Dụng cụ đóng gói và bảo tồn tinh dịch: 
	 
	 
	 
	 

	1 
	Lọ đựng liều tinh (hoặc túi nilon) 
	Chiếc 
	500 - 1000 
	1000 - 1500 
	1500 - 2000 

	2 
	Tủ lạnh 
	Chiếc 
	1 
	3 
	5 

	3 
	Tủ bảo ôn 
	Chiếc 
	1 
	3 
	5 

	 
	Các thiết bị, dụng cụ rửa và khử trùng: 
	 
	 
	 
	 

	1 
	Bồn rửa bằng INOX 
	Chiếc 
	4 - 6 
	6 - 7 
	6 - 10 

	2 
	Chổi lông các loại 
	Chiếc 
	5 - 10 
	10 - 15 
	15 - 20 

	3 
	Giá để dụng cụ sau khi rửa 
	Chiếc 
	3 - 5 
	5 - 7 
	7 - 10 

	4 
	Xà phòng trung tính (hộp 5 lít) 
	Hộp 
	5 - 10 
	10 - 15 
	15 - 20 

	5 
	Tủ sấy 
	Chiếc 
	1 
	2 
	3 

	6 
	Tủ đựng dụng cụ sau khi khử trùng 
	Chiếc 
	1 
	1 
	1 

	7 
	ống khử trùng dẫn tinh quản 
	Chiếc 
	1 
	1 
	1 

	8 
	Đèn khử trùng 
	Chiếc 
	1 
	1 
	1 


Phụ lục 2: 
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP SỔ ĐĂNG KÝ CHĂN NUÔI

GIA CẦM CHẠY ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số…../2016/NĐ-CP ngày tháng  năm 2016 của Chính phủ...........................)
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           
............, ngày ......... tháng .......... năm ...........  
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP SỔ ĐĂNG KÝ CHĂN NUÔI GIA CẦM CHẠY ĐỒNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường) ......................

Tên người nuôi: 


Năm sinh: ..................................................... Nam (nữ): 


Số CMND: ......................... Ngày cấp: ......................... Nơi cấp: 


Địa chỉ: Số nhà: .......................... Tổ: ......................... Ấp (khóm): 


Xã (phường): .................... Huyện (thị xã, TP): .....................Tỉnh: 


Điện thoại (nếu có): 


Đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường) ................................... cấp Sổ đăng ký chăn nuôi gia cầm chạy đồng với thông tin chung về đàn thủy cầm như sau: 

	Tổng đàn
	Tên giống
	Nguồn gốc (cơ sở ấp trứng)
	Mục đích chăn nuôi (thịt, đẻ)

	
	
	
	


                                                                                      Cá nhân đăng ký








               (Họ tên, chữ ký)

Phụ lục 3
MẨU ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU TRỨNG CHIM YẾN GIỐNG
 (Ban hành kèm theo Nghị định số…../2016/NĐ-CP ngày tháng  năm 2016 của Chính phủ............................)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   .........., ngày ....... tháng ...... năm .......
ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU TRỨNG CHIM YẾN GIỐNG 

Kính gửi: Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu: 


Địa chỉ: 


Điện thoại: .....................; Fax: ..........................; Email: 


Đề nghị Cục Chăn nuôi đồng ý để ............................. nhập khẩu trứng chim yến để ấp nở và nhân giống, cụ thể như sau:

	Số TT
	Tên loài (giống)
	Số lượng trứng (quả hoặc kg)
	Xuất xứ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Thời gian nhập khẩu: ………………………………………………………


Cảng nhập khẩu:……………………………………………………………

Gửi kèm các tài liệu có liên quan.  

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu







       (Họ tên, chữ ký, đóng dấu(nếu có))
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